
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN– KHỐI 11 

TỪ NGÀY 20/ 9 ĐẾN 9/ 10/2021 

 

TUẦN  Tiết  Bài  Nội dung  

3 ( từ 20/9-

25/9) 

1 BÀI 2: 

HÀNG 

HÓA – 

TIỀN TỆ 

VÀ THỊ 

TRƯỜNG 

I. Hướng dẫn học tập. 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu  

Học sinh nghiên cứu SGK GDCD 11 

Mục I. Hàng hóa(nếu có sách giáo khoa), học sinh không có sách giáo khoa có thể tham khảo nội dung 

kiến thức trọng tâm đính kèm. 

HS trả lời các câu hỏi: 

1. Điều kiện để một sản phẩm trở thành hàng hóa là gì? Từ đó nêu khái niệm hàng hóa. 

2. Hàng hóa có những thuộc tính cơ bản nào? Hãy cho 3 ví dụ về công dụng của hàng hóa mà em biết? 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học 

- Hoàn thành bài tập củng cố. 

- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học. 

II. Kiến thức trọng tâm: 
1. Hàng hóa 

a. Hàng hóa là gì? 

- Khái niệm: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông 

qua trao đổi mua - bán. 

- Các dạng tồn tại: + Dạng vật thể (hữu hình). + Dạng phi vật thể (hàng hóa dịch vụ). 

b. Hai thuộc tính của hàng hóa 

- Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. 

- Giá trị của hàng hóa: Là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 



III. BÀI TẬP CỦNG CỐ 
Câu 1: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? 

A. Giá trị, giá trị sử dụng.    B. Giá trị, giá trị trao đổi. 

C. Giá trị trao đổi, giá trị sử dụng.   D. Giá trị sử dụng. 

Câu 2: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì? 

A. Giá cả.      B. Lợi nhuận.              

C. Công dụng của hàng hóa.    D. Số lượng hàng hóa. 

Câu 3: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì? 

A. Giá cả.       B. Lợi nhuận.           

 C. Công dụng của hàng hóa.    D. Số lượng hàng hóa. 

Câu 4: Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì? 
A. Công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. 

B. Công dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất nào đó của con người. 

C. Công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần. 

D. Công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán. 

Câu 5: Giá trị của hàng hóa là gì? 

A. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa. 

B. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa. 

C. Là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 

D. Lao động của người sản xuất hàng hóa. 

4 ( từ 27/9-

2/10) 

2 BÀI 2: 

HÀNG 

HÓA – 

TIỀN TỆ 

VÀ THỊ 

TRƯỜNG 

I. Hướng dẫn học tập. 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. 

Học sinh nghiên cứu SGK GDCD 11 

 Mục 2. Tiền tệ. (nếu có sách giáo khoa), học sinh không có sách giáo khoa có thể tham khảo nội dung 

kiến thức trọng tâm đính kèm. 

HS trả lời các câu hỏi sau: 
1. Em hãy cho biết bản chất của tiền tệ? 

2. Kể tên các chức năng cơ bản của tiền tệ? Theo em, đồng tiền Việt Nam có đóng vai trò tiền tệ thế giới 

được không? 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học 

- Hoàn thành bài tập củng cố. 

- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học. 

II. Kiến thức trọng tâm: 



2. Tiền tệ 

 a. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ: Học sinh tự học 

 *Nguồn gốc: Đọc SGK 

* Bản chất: Đọc SGK 

Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm ra làm vật ngang giá chung thống nhất, là sự thể hiện chung 

của giá trị và biểu hiện quan mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng (đọc hiểu) 

b. Các chức năng của tiền tệ 

 *Thước đo giá trị 

- Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

- Giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa 

- Giá cả hàng hóa quyết định bởi các yếu tố: giá trị hàng hóa, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – cầu hàng hóa 

 *Phương tiện lưu thông: 

- Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa theo công thức: H - T - H  

Trong đó: H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua.  

*Phương tiện cất trữ: 

  Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại để khi cần đem ra mua hàng. 

 * Phương tiện thanh toán 

   Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán như: trả tiền mua hàng hóa, trả nợ, nộp thuế… 

  * Tiền tệ thế giới 

    Khi việc trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới. Tỷ giá 

hối đoái là giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền nước khác. 

c.  Quy luật lưu thông tiền tệ: (Không học) 



III. Bài tập củng cố 
Câu 1: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ? 

A. Phương tiện thanh toán.     B. Phương tiện mua bán. 

C. Phương tiện giao dịch.     D. Phương tiện trao đổi. 

 Câu 2: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ? 

A. Thước đo kinh tế.    B. Thước đo giá cả.     

C. Thước đo thị trường.    D. Thước đo giá trị. 

 Câu 3: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào? 

A. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

B. Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi. 

C. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán. 

D. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

 Câu 4: Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức 

năng gì? 

A. Phương tiện thanh toán.   B. Phương tiện giao dịch      

C. Thước đo giá trị.       D. Phương tiện lưu thông. 

Câu 5: Tháng 09 năm 2021 1 USD đổi được 22 642 VNĐ, điều này được gọi là gì? 

A. Tỷ giá hối đoái.     B. Tỷ giá trao đổi.            

C. Tỷ giá giao dịch.     D. Tỷ lệ trao đổi. 

5 ( từ 4/10 - 

9/10) 

3 BÀI 2: 

HÀNG 

HÓA – 

TIỀN TỆ 

VÀ THỊ 

TRƯỜNG 

I. Hướng dẫn học tập. 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. 

Học sinh nghiên cứu SGK GDCD 11 

Mục III. Thị trường(nếu có sách giáo khoa), học sinh không có sách giáo khoa có thể tham khảo nội dung 

kiến thức trọng tâm đính kèm. 

HS trả lời các câu hỏi: 

1. Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và 

số lượng hàng hóa được gọi là gì? 

2. Hãy nêu các chức năng cơ bản của thị trường?  
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học 

- Hoàn thành bài tập củng cố. 

- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học. 
II. Kiến thức trọng tâm: 



3. Thị trường 

a. Thị trường là gì?  

- Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định 

giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ. 

- Nhân tố cơ bản của thị trường: hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. 

b.  Các chức năng cơ bản của thị trường:  

* Chức năng thực hiện (thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá: 

Thi trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng hóa. 

Hàng hóa phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của xã hội thì bán được, được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng 

hóa được thực hiện. 

* Chức năng thông tin: 

Thị trường cung cấp thông tin về quy mô cung – cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại, điều kiện mua 

– bán…. Giúp cho người bán đưa ra quyết định kịp thời và người mua sẽ điều chỉnh việc mua cho phù hợp. 

* Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Khi giá cả một hàng hóa tăng lên sẽ kích thích sản xuất hàng hóa đó nhiều hơn, nhưng nhu cầu tiêu dùng về 

hàng hóa đó giảm. 

Giá cả của một hàng hóa giảm xuống sẽ kích thích tiêu dùng và hạn chế sản xuất.   

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ 

Câu 11: Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào? 

A. Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ.    B. Hàng hóa, người mua, người bán. 

C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.              D. Người mua, người bán, tiền tệ. 

Câu 12: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào quyết định? 

A. Người tiêu dùng.    B. Thị trường.   

C. Nhà nước.    D. Người làm dịch vụ. 

Câu 13: Nhân tố có bản của thị trường gồm:  

A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. 

B. Hàng hóa, người mua, người bán. 



C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán, cung cầu, giá cả. 

D. Người mua, người bán, cung cầu, giá cả. 

Câu 14: Một trong những chức năng của thị trường là gì? 

A. Kiểm tra hàng hóa.    B. Trao đổi hàng hóa.      

C. Thực hiện (thừa nhận)   D. Đánh giá 

Câu 15: Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ .... sau 

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các …… tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và 

số lượng hàng hóa, dịch vụ. 

A. Chủ thể kinh tế.      B. Nhà kinh tế   

C. Người sản xuất         D. Người tiêu dùng 

 

***PHẢN HỒI THÔNG TIN CÁC NỘI DUNG HỌC TẬP 

(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.) 

Trường: THPT Lê Trọng Tấn 

Lớp: 11B… 

Họ tên học sinh: 

 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

GDCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


